	TỔNG CỤC AN NINH 
CỤC QUẢN LÝ XNC 
-----
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------- 

	Số: 194/A18-P1
	Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NỘI DUNG MỘT SỐ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHẬP XUẤT CẢNH 
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Căn cứ Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 28/04/2000; Nghị định của Chính phủ số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 và Thông tư liên tịch Công an – Ngoại giao số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002;
Để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý nhập xuất cảnh của người nước ngoài,
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Bổ sung, sửa đổi nội dung một số biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của người nước ngoài được ban hành kèm theo Quyết định số 396/P1 ngày 12/07/2002 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cụ thể như sau: 
	- Mẫu số 3 (N3/M): 
	Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh (thay thế mẫu N3) 

	- Mẫu số 7 (N5A/M):
	Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (thay thế mẫu N5A) 

	- Mẫu số 8 (N5B/M):
	Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (thay thế mẫu N5B)

	- Mẫu số 15 (N12/M):
	Phiếu khai báo tạm trú (thay thế mẫu N12)

	- Mẫu số 16 (N13/M):
	Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (thay thế mẫu N13)

	- Mẫu số 17 (N14/M):
	Đơn xin cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú (thay thế mẫu N14)


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2007./.
	Nơi nhận: 
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- C13 – TCII (để phối hợp chỉ đạo các PC13 thống nhất sử dụng mẫu số 15 và 16);
- PA18 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- P2, P5 (để thực hiện);
- Lưu: P1, P2. 
	CỤC TRƯỞNG  




Triệu Văn Thế 


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Mẫu (Form) N3/M

ĐƠN BẢO LÃNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) 
APPLICATION FOR SPONSORING A VISA APPLICANT 


I/ - Người bảo lãnh (Details of the sponsor): 


1- Họ và tên (chữ in hoa):...................................................... 2- Giới tính: Nam �  Nữ � 
    Full name (in block letters)                                                      Sex        Male   Female 


3- Sinh ngày.........tháng..........năm........... 4- Quốc tịch:............................................... 
    Date of birth (day, month, year)                  Nationality 


5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú số: ............................................... 
    Identify card/ Passport/ Permanent Resident card number 
    Ngày cấp:.................. Cơ quan cấp:...................................................................... 
    Issue date                   Issuing authority 


6- Nghề nghiệp: ............................... 7- Nơi làm việc: ................................................. 
    Occupation                                       Business address 


8- Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: (2).............................................................. 
    Permanent/temporary residential address in Viet Nam ............................................... 


9- Điện thoại liên hệ: ................................................................................................ 
    Contact telephone number 


II/- Người nước ngoài được bảo lãnh (Detail of the sponsored visa applicant): 

		Họ và tên(chữ in hoa)
Full name (in block letters)
Giới tính(Sex)



		Ngày tháng năm sinh
Date of birth

		Quốc tịch (Nationality)

		Số hộ chiếu
Passport number



		Nghề nghiệp 
Occupation



		Quan hệ với người bảo lãnh 
Relationship to the sponsor





		

		

		Gốc
(At birth)

		Hiện nay
(At present)

		

		

		



		  




		  




		  




		  




		  




		  




		  






		  




		  




		  




		  




		  




		  




		  






		  




		  




		  




		  




		  




		  




		  






		  




		  




		  




		  




		  




		  




		  






		  




		  




		  




		  




		  




		  




		  








III/- Đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh (Details of application): 


1-Giải quyết cho những người có tên ở Mục II trên nhập xuất cảnh Việt Nam từ ngày ........../........../.......... đến ngày ........../........../............ 
   Application for permission for entry to Viet Nam granted to the aplicants in Part II, with a proposed length of stay from    /    /    (day, month, year) to    /    /    (day, month, year) 


Mục đích: .............................................................................................................. 
Purpose of entry 


Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ....................................................................................... 
Proposed residential address in Viet Nam 


2- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước:................................để cấp thị thực. 
    To inform the Vietnamese Consular at (in country) ........ of the permission to issue a visa


3- Cho nhận thị thực tại cửa khẩu ............................................................................... 
    To grant permission to pick up visa upon arrival at the ........................... Checking point 
Lý do .................................................................................................................... 


Please state the reason ........................................................................................... 


Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật. 
I swear that the above declarations on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. 

		Xác nhận (Certified by)(3) 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu) 
Signature, full name, title and seal 

		.............., ngày...........tháng..........năm........... 
Place and date (day, month, year) of the application 
Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên) 
The sponsor (sinature and full name) 





Ghi chú: 


(1) Mẫu này dùng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên có nhu cầu mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh thăm thân. Mỗi người kê khai 1 bản gửi trực tiếp đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an. 
The Vietnamese citizens, the foreigners being a permanent resident or being granted a length of stay exceeding six months in Viet Nam use this form in making application for entry into Viet Nam of his/her sponsored relative visitors. To apply, please submit a completed form in person at the Immigration Department - Ministry of Republic Security. 


(2) Công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú thì ghi địa chỉ thường trú; người nước ngoài tạm trú thì ghi địa chỉ tạm trú. 
Please state the permanent residential address in Viet Nam of a Vietnamese citizen or a foreign permanent resident; state the temporary residential address if a non-permanent resident. 

(3) - Nếu người bảo lãnh là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú thì phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi người  đó thường trú. 
In case the sponsor is a Vietnamese citizen or a foreign permanent resident in Viet Nam, certification from the People's Committee of the local Ward/Village where he/she resides is required. 

- Nếu người bảo lãnh là người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập. 
If the sponsor is a foreign non-permanent resident in Viet Nam, the certification from his/her local employer or receiving agency/organization is required. 

Mẫu (Form) N5A/M

Tên cơ quan/tổ chức 
..........., ngày ....... tháng ....... năm .......... 
Trụ sơ tại: 
Điện thoại: 
Số: ................... 
V/v:Đề nghị cấp thẻ tạm trú
cho người nước ngoài 



Kính gửi: ............................................. 

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho ........ người nước ngoài sau đây: 


		Số TT 

		Họ và tên 

		Ngày tháng năm sinh 

		Công việc đang đảm nhiệm 



		  

		  

		  

		



		  

		  

		  

		



		  

		  

		  

		



		  

		  

		  

		



		

		 

		 

		



		

		 

		 

		  





(Thông tin chi tiết từng người kèm theo)


		Nơi nhận:

		Thủ trưởng cơ quan/tổ chức
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)





Mẫu (Form) N5B/M

		  


THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1) 


(kèm theo công văn số.............ngày...../.../... 
của.............................) (2) 

		Ảnh 


(3) 





  


1.Họ và tên (viết chữ hoa):.................................................................................. 


2.Sinh ngày.......tháng......năm..............     3.Giới tính: nam �        nữ � 


4.Quốc tịch gốc:...............................    Quốc tịch hiện nay:.................................


5.Tôn giáo:.......................................................... 6.Nghề nghiệp:........................


7.Chức vụ:............................................................................................................ 


8.Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:          


loai (4):.................................................................................................................


cơ quan cấp:.......................................................... có giá trị đến ngày:................


9.Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam: 


-Địa chỉ cư trú:.................................................................................................. ...


-Nơi làm việc:.......................................................................................................


10.Nhập cảnh Việt Nam ngày............. với mục đích............................................ 


....................................................................................................................... …...


11.Đã được chứng nhận tạm trú đến ngày:               


12.Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam: 


-Địa chỉ tạm trú:....................................................................................................


-Làm việc với cơ quan/tổ chức:............................................................................. 


Địa chỉ.............................................................................................................. …


13.Đề nghị cấp thẻ tạm trú: 


-Thời hạn từ ngày:.............................................. đến ngày:.................................


-Địa chỉ tạm trú:................................................................................................. ..


-Mục đích tạm trú (5):......................................................................................... .


+Làm việc với cơ quan/tổ chức:



Địachỉ:


+Sống cùng ông/bà:                     quan hệ

Ghi chú(1),(2),(3),(4),(5):

(1) Đóng dấu treo của cơ quan/ tổ chức vào phía trái bên cạnh tiêu đề này


(2) Công văn theo mẫu N5A


(3) Dán 01 ảnh mới chụp, cỡ 3x4 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, có đóng dấu giáp lai của cơ quan/ tổ chức đề nghị cấp thẻ tạm trú; kèm theo 01 ảnh rời cùng kiểu để cấp thẻ


(4) Nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó


(5) Nộp kèm giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp mà nộp giấy tờ thích hợp như: giấy phép lao động; quyết định bổ nhiệm chức danh trong doanh nghiệp;người thuộc biên chế Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh).


Mẫu (Form) N12/M

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ 
Registration Card of Stay



Tên khách sạn/ nhà nghỉ/ nhà khách/ nhà riêng: (1)……………………………………………………
Name of the Hotel/ Guest house/ Private house


Số nhà…………………… đường/ phố/ thôn……………………. phường/ xã…………………………
House No.                       Road/ Street/ Village                          Ward/ Commune

Quận/ huyện……………………………………………. thành phố/ tỉnh………………………………….
District                                                                        Province/ City


Điện thoại/ Telephone number:……………………………………………………………………………...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN KHAI THÁC CỦA KHÁCH
Following items are filled by the tenant

1. Họ tên (chữ in hoa): ...........................................................2. Giới tính: Nam � Nữ � 
   Full name (in block letters)                                                       Sex          Male     Female 


3. Sinh ngày .......tháng ........năm ........... 4. Quốc tịch: ........................................... 
   Date of birth (day, month, year)                Nationality 


5. Nghề nghiệp:…………………………… 6. Hộ chiếu số:……………………………..
    Occupation                                               Passport number

7. Ngày nhập cảnh ………/………/……… 8. Cửa khẩu nhập cảnh:…………………..
   Date of latest entry (day, month, year)      Port of entry

9. Mục đích nhập cảnh:……………………………………………………………………...
    Purpose of entry

10. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày…….. tháng…….. năm…………………..
     Length of permitted stay in Vietnam until (day, month, year)

11. Thẻ tạm trú/ thẻ thường trú (nếu có) số:………………………………………………..
     Temporay/ Permanent Residence Card number (if any)

12. Nghỉ tại khách sạn/ nhà nghỉ/ nhà khách/ nhà riêng: (1)……………………………….
     Staying at Hotel/ Guest house/ Private house

………………………………… từ ngày:…../…../………. đến ngày……/……/……………..
                                     from the date (day, month, year) until the date (day, month, year)

13. Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu):
     Accompanying children under 14 years old (full name, sex, date of birth, nationality, passport No)


     …………………………………………………………………………………………………..

     …………………………………………………………………………………………………..


		

		………., ngày…… tháng…… năm……
Place and date of declaration (day, month, year)


Khách ký tên
Signature





Ghi chú Note on the mark (1):

(1) Nếu ở nhà dân, thì ghi họ tên chủ nhà.
    In case not staying at a Hotel or Guest house, please state the landlord of the accommodation.

Mẫu (Form) N14/M

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1) 
Application for visa renewal, replacement or modification, length of stay extension 
(dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) 
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam 


1- Người làm đơn /Details of the applicant: 


    Họ tên (chữ in hoa): ...........................................................Giới tính: Nam � Nữ � 
     Full name (in block letters)                                                                        Sex          Male     Female 


    Sinh ngày .......tháng ........năm ...........Quốc tịch: ........................................... 
     Date of birth (day, month, year)                       Nationality 


    Hộ chiếu số: ...............có giá trị đến ngày ...../...../..... Nghề nghiệp: ...................... 
     Passport number                 Expiry date (day, month, year)          Occupation 

    Ngày nhập cảnh Việt Nam:..................... Mục đích nhập cảnh: ................................ 
     Date of latest entry                                            Purpose of entry 

    Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ................................................................................ 
     Current residential address in Viet Nam 


    Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ............................................................. 


2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh: 
     Details of the receiving, sponsoring agency/employer or guarantor in Viet Nam 


  - Cơ quan, tổ chức: tên /Name of the receiving, sponsoring agency/employer ........................ 


     Địa chỉ /Address ................................................................................................ 


     Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ............................................................. 


  - Thân nhân: họ tên ...................................................... Ngày sinh: ..................... 
      Full name of the guarantor (a relative of the applicant)                      Date of birth (day, month, year) 


     Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: ......................................... 
      Identify card/ Passport/ Permanent Residence Card number 


     Cấp ngày: ....................cơ quan cấp: ................................................................ 
      Date of issue                        Issuing authority 


     Quan hệ với người làm đơn /Relationship to the applicant .............................................. 


     Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam: ............................................................. 
      Permanent/ temporary residential address in Viet Nam 

     Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ............................................................. 


3- Nội dung đề nghị: 

  - Cấp thị thực:      một lần �  nhiều lần �  có giá trị đến ngày: ......./....../.......... 
     Entries requested     Single           Multiple           Validity to (day, month, year) 


  - Bổ sung, sửa đổi thị thực / Visa modified as: .......................................................... 


  - Gia hạn tạm trú đến ngày: ........../............/............. 
     Length of stay extended to the date (day, month, year) 


  - Lý do /Reasons for the request: .............................................................................. 


4- Những điều cần trình bày thêm /Additional explanations: ........................................... 


    ...................................................................................................................... 


 


                                          ...................., ngày......tháng.......năm.......... 
                                          Place and date (day, month, year) of the application 


		Xác nhận (2) / Certified by 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
Signature, fullname, title and seal 

		Người bảo lãnh /The sponsor 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and fullname 

		Người đề nghị /The applicant 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and fullname 





Ghi chú Note on the mark (1), (2): 


(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 


(To apply, please submit a completed application form anclosed with his/her in peron at the Immigration Office). 


(2)Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh hoặc của Trưởng công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú. 


(Certification is given by the chief of the receiving, sponsoring agency/organization of the applicant or of the Chief Police of the Ward/Commune where the sponsor resides). 
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